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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Bản án số: 548/2024/HS-PT 

Ngày: 19/11/2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Trần Đức Kiên  

Các thẩm phán:                           ông Nguyễn Văn Tào 

ông Phạm Tồn 

- Thư ký phiên tòa: bà Văn Thị Mỹ Thảo, Thư ký Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia 

phiên tòa: ông Quách Hoà Bình, Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 11 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị, Toà án 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án 

hình sự thụ lý số 538/2024/TLPT-HS ngày 17 tháng 10 năm 2024 đối với bị cáo 

Phan Phước K về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Do có kháng cáo của người đại diện hợp pháp của bị cáo đối với Bản án hình sự 

sơ thẩm số 77/2024/HS-ST ngày 11/9/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị.  

- Bị cáo có kháng cáo: 

Phan Phước K, sinh ngày 14/7/2007 tại tỉnh Quảng Trị; nơi cư trú: thôn T, xã C, 

huyện C, tỉnh Quảng Trị; quốc tịch: Việt Nam;  dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; 

giới tính: nam; trình độ học vấn: 10/12; nghề nghiệp: lao động tự do; con ông 

Phan Đình C, sinh năm 1979 và bà Hoàng Thị M, sinh năm 1979, hiện trú tại C, 

C, Quảng Trị; tiền án, tiền sự: không. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 27/6/2024 

cho đến nay; có mặt tại phiên tòa. 

- Người bào chữa cho bị cáo Phan Phước K: bà Lê Thị P - Trợ giúp viên pháp lý 

thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Q; có mặt tại phiên toà. 

- Người đại diện hợp pháp của bị cáo Phan Phước K: ông Phan Đình C, sinh năm 

1979; nơi cư trú: thôn T, xã C, huyện C, tỉnh Quảng Trị (cha của bị cáo); có mặt 

tại phiên toà. 

Ngoài ra còn có bị hại trong vụ án nhưng không có kháng cáo; không bị kháng 

cáo, kháng nghị nên Tòa án cấp phúc thẩm không triệu tập. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Kh%C3%B4i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/7/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20Cam%20Hi%E1%BA%BFu,%20huy%E1%BB%87n%20Cam%20L%E1%BB%99,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Kh%C3%B4i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/7/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20Cam%20Hi%E1%BA%BFu,%20huy%E1%BB%87n%20Cam%20L%E1%BB%99,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20Cam%20Hi%E1%BA%BFu,%20huy%E1%BB%87n%20Cam%20L%E1%BB%99,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20Cam%20Hi%E1%BA%BFu,%20huy%E1%BB%87n%20Cam%20L%E1%BB%99,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Phan%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Kh%C3%B4i:%3C/b%3E%20Phan%20%C4%90%C3%ACnh%20C%E1%BA%A7u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20Cam%20Hi%E1%BA%BFu,%20huy%E1%BB%87n%20Cam%20L%E1%BB%99,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Th%E1%BB%8B%20M%C6%B0%E1%BB%9Di%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Cam%20Hi%E1%BA%BFu,%20Cam%20L%E1%BB%99,%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Cam%20Hi%E1%BA%BFu,%20Cam%20L%E1%BB%99,%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Cam%20Hi%E1%BA%BFu,%20Cam%20L%E1%BB%99,%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Kh%C3%B4i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/7/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20Cam%20Hi%E1%BA%BFu,%20huy%E1%BB%87n%20Cam%20L%E1%BB%99,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Phan%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Kh%C3%B4i:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20Tr%E1%BB%A3%20gi%C3%BAp%20ph%C3%A1p%20l%C3%BD%20Nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Kh%C3%B4i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/7/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20Cam%20Hi%E1%BA%BFu,%20huy%E1%BB%87n%20Cam%20L%E1%BB%99,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Phan%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Kh%C3%B4i:%3C/b%3E%20Phan%20%C4%90%C3%ACnh%20C%E1%BA%A7u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20Cam%20Hi%E1%BA%BFu,%20huy%E1%BB%87n%20Cam%20L%E1%BB%99,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20Cam%20Hi%E1%BA%BFu,%20huy%E1%BB%87n%20Cam%20L%E1%BB%99,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Giữa tháng 12/2023, Lê Quang T (sinh năm 2005, trú tại thôn N, xã C, huyện C) 

đang điều khiển mô tô trên đường Q thì bị đèn xe mô tô do Phan Phước K điều 

khiển chạy ngược chiều chiếu thẳng vào mắt. Đến ngày 12/01/2024, T đến bán 

hàng tại quán "Độc Bia" ở thành phố Đ thì bị anh Mai Đình N (là nhân viên quán) 

đánh vào mặt. T cho rằng K cố tình chiếu đèn xe mô tô và nhờ anh N đánh mình, 

nên nảy sinh ý định trả thù. 

Khoảng 23 giờ 20 phút ngày 13/01/2024, T rủ Lê Phước Q (sinh năm 2006, trú 

tại thôn S, xã V, huyện V) đến quán Internet RIO GAMING (thuộc khu phố B, thị 

trấn C, huyện C) tìm K để trả thù. Khi đến, T và Q đi vào trong quán gọi K đi ra 

ngoài để nói chuyện nhưng K không đi. Thấy vậy, T đến vị trí K đang ngồi rồi 

cầm vào phía sau mũ áo ấm và kéo K ra. Khi ra đến ngoài đường phía trước quán, 

T hỏi ”Ngày nớ mi dọi đèn ai”, do không hiểu T hỏi về vấn đề gì nên K trả lời 

”Dọi đèn chi”. Nghe vậy, T liền dùng tay phải đấm vào mặt K 01 cái. K lùi lại, 

đồng thời đưa tay phải vào trong túi áo ấm bên phải nắm lấy con dao bấm ở trong 

túi áo (K mang theo trước khi đến quán I) với mục đích nếu T tiếp tục đánh sẽ 

dùng dao đánh lại. Sau đó, T tiếp tục dùng tay đấm liên tục vào ngực và vai của K 

05 đến 06 cái khiến K bị choáng và chúi người về phía trước. Tức giận vì bị đánh, 

K rút con dao khỏi túi áo, bấm cho lưỡi dao bật ra, rồi vung dao đâm liên tiếp 

theo hướng từ ngoài vào trong, từ phải qua trái và trúng vào vùng ngực, bụng (hạ 

sườn) và lưng phía bên trái T. Thấy T bị thương tích, nên K dừng lại. Cùng lúc 

này, Q tiến đến dùng tay đấm vào vùng gáy của K 01 cái, đồng thời T phát hiện 

đã bị K dùng dao đâm trúng nên nói  ”M1 cầm dao à”. Sau đó, K đi vào bên 

trong quán, còn Q đưa T đi cấp cứu, điều trị. 

Bản kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 01 ngày 23/02/2024 

của Trung tâm pháp y tỉnh Q kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể của Lê Quang T tại 

thời điểm giám định là 32%. Vùng lưng, ngực trái và hạ sườn trái do vật có cạnh 

sắc tác động. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 77/2024/HS-ST ngày 11/9/2024 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Trị quyết định: tuyên bố bị cáo Phan Phước K phạm tội 

“Cố ý gây thương tích”. 

Về hình phạt: căn cứ điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 90, 91; khoản 1 Điều 101 BLHS xử phạt bị cáo Phan Phước K: 03 năm 

tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về phần trách nhiệm dân sự, xử lý vật 

chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 17/9/2024, người đại diện hợp pháp của bị cáo Phan Phước K là ông Phan 

Đình C (cha của bị cáo) kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt và cho bị 

cáo được hưởng án treo. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Quang%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Nam%20Hi%E1%BA%BFu,%20x%C3%A3%20Cam%20Hi%E1%BA%BFu,%20huy%E1%BB%87n%20Cam%20L%E1%BB%99
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Qu%E1%BB%91c%20l%E1%BB%99%209
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Kh%C3%B4i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/7/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20Cam%20Hi%E1%BA%BFu,%20huy%E1%BB%87n%20Cam%20L%E1%BB%99,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai%20%C4%90%C3%ACnh%20Ngh%C4%A9a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C3%B4i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%C4%A9a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Qu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Sa%20Nam,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Long,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20ph%E1%BB%91%202,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Cam%20L%E1%BB%99,%20huy%E1%BB%87n%20Cam%20L%E1%BB%99
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20ph%E1%BB%91%202,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Cam%20L%E1%BB%99,%20huy%E1%BB%87n%20Cam%20L%E1%BB%99
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C3%B4i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C3%B4i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C3%B4i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C3%B4i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C3%B4i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C3%B4i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C3%B4i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C3%B4i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C3%B4i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20qu%C3%A1n%20Internet
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C3%B4i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C3%B4i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C3%B4i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C3%B4i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C3%B4i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C3%B4i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C3%B4i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20ph%C3%A1p%20y%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Quang%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Kh%C3%B4i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/7/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20Cam%20Hi%E1%BA%BFu,%20huy%E1%BB%87n%20Cam%20L%E1%BB%99,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Kh%C3%B4i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/7/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20Cam%20Hi%E1%BA%BFu,%20huy%E1%BB%87n%20Cam%20L%E1%BB%99,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Kh%C3%B4i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/7/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20Cam%20Hi%E1%BA%BFu,%20huy%E1%BB%87n%20Cam%20L%E1%BB%99,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Phan%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Kh%C3%B4i:%3C/b%3E%20Phan%20%C4%90%C3%ACnh%20C%E1%BA%A7u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20Cam%20Hi%E1%BA%BFu,%20huy%E1%BB%87n%20Cam%20L%E1%BB%99,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Phan%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Kh%C3%B4i:%3C/b%3E%20Phan%20%C4%90%C3%ACnh%20C%E1%BA%A7u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20Cam%20Hi%E1%BA%BFu,%20huy%E1%BB%87n%20Cam%20L%E1%BB%99,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
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Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện hợp pháp của bị cáo Phan Phước K là 

ông Phan Đình C, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ một phần hình 

phạt và cho bị cáo được hưởng án treo vì cho rằng bị cáo còn nhỏ tuổi, mức án 03 

năm tù mà Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử đối với bị cáo là quá nghiêm khắc, mong 

Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo để tiếp tục đi học. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử 

chấp nhận một phần kháng cáo của người đại diện hợp pháp của bị cáo Phan 

Phước K là ông Phan Đình C, sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm cho bị cáo 

Phan Phước K một phần hình phạt nhưng không cho bị cáo hưởng án treo. 

Người bào chữa cho bị cáo Phan Phước K là bà Lê Thị P thống nhất hành vi và 

tội danh như Tòa án cấp sơ thẩm đã quy kết đối với bị cáo là đúng người, đúng 

tội, đúng pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo là người chưa thành niên, nhận thức còn 

hạn chế; đồng thời sự việc xảy ra cũng một phần do lỗi của bị hại; sau khi phạm 

tội, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, bà nội 

bị cáo là người có công với đất nước. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm 

xem xét áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự cho bị cáo Phan Phước K được hưởng 

án treo nhằm thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật cũng như tạo điều 

kiện cho bị cáo được tiếp tục đi học. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Ngày 17/9/2024, người đại diện hợp pháp của bị cáo Phan Phước K là ông 

Phan Đình C kháng cáo Bản án hình sự sơ thẩm số 77/2024/HS-ST ngày 11 tháng 

9 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị. Đơn kháng cáo của ông Phan 

Đình C trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự 

nên Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2]. Xét yêu cầu kháng cáo của người đại diện hợp pháp của bị cáo Phan Phước K 

là ông Phan Đình C, Hội đồng xét xử thấy: 

[2.1]. Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo thừa nhận hành vi và tội danh như Tòa án 

cấp sơ thẩm xét xử là đúng người, đúng tội. Lời khai nhận tội của bị cáo Phan 

Phước K tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng; phù hợp 

với các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở 

khẳng định: vì vô cớ nghĩ rằng Phan Phước K có mâu thuẫn với mình nên Lê 

Quang T (sinh năm 2005) rủ Lê Phước Q (sinh năm 2006) tìm K đánh trả thù. 

Ngày 13/01/2024, sau khi gặp K và gọi K ra nói chuyện nhưng K không ra, T đến 

vị trí K đang ngồi rồi cầm vào phía sau mũ áo ấm kéo K ra, sau đó T liền dùng tay 

phải đấm vào mặt K 01 cái. Để đề phòng, tự vệ đánh trả nếu bị T đánh tiếp, K đã 

đưa tay phải vào trong túi áo ấm bên phải nắm lấy con dao bấm ở trong túi áo. 

Tiếp đó, vì bực tức T liên tục dùng tay đấm vào ngực và vai của K 05 đến 06 cái 

khiến K bị choáng nên K dùng 01 con dao làm bằng kim loại đâm trúng vào vùng 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Kh%C3%B4i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/7/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20Cam%20Hi%E1%BA%BFu,%20huy%E1%BB%87n%20Cam%20L%E1%BB%99,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Phan%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Kh%C3%B4i:%3C/b%3E%20Phan%20%C4%90%C3%ACnh%20C%E1%BA%A7u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20Cam%20Hi%E1%BA%BFu,%20huy%E1%BB%87n%20Cam%20L%E1%BB%99,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Kh%C3%B4i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/7/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20Cam%20Hi%E1%BA%BFu,%20huy%E1%BB%87n%20Cam%20L%E1%BB%99,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Kh%C3%B4i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/7/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20Cam%20Hi%E1%BA%BFu,%20huy%E1%BB%87n%20Cam%20L%E1%BB%99,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Phan%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Kh%C3%B4i:%3C/b%3E%20Phan%20%C4%90%C3%ACnh%20C%E1%BA%A7u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20Cam%20Hi%E1%BA%BFu,%20huy%E1%BB%87n%20Cam%20L%E1%BB%99,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Kh%C3%B4i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/7/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20Cam%20Hi%E1%BA%BFu,%20huy%E1%BB%87n%20Cam%20L%E1%BB%99,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
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lưng, ngực trái và hạ sườn trái của T gây tổn thương cơ thể tại thời điểm giám 

định tỷ lệ là 32%. 

Giữa bị cáo với bị hại trước đó không có mâu thuẫn gì; để phản ứng lại việc bị hại 

dùng tay đánh liên tiếp nhiều cái vào mặt bị cáo, bị cáo đã dùng dao bấm dài 

18cm là hung khí nguy hiểm đâm vào lưng, ngực trái và hạ sườn trái của bị hại Lê 

Quang T. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích”, tội 

danh và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 của Bộ luật Hình 

sự. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội danh này là có căn cứ, đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật. 

 [2.2]. Bị cáo có nhân thân tốt; khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo là người 

chưa thành niên, nhận thức còn hạn chế; sau khi phạm tội, bị cáo thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải; gia đình bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho bị hại; đồng thời bị 

hại cũng có một phần lỗi và đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đã được Toà án cấp sơ thẩm xem xét áp 

dụng cho bị cáo khi lượng hình. 

[2.3]. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm, đã xâm phạm đến sức khoẻ của người 

khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, trị an tại địa phương. 

Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng mức hình phạt đủ nghiêm khắc, phải cách 

ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đảm bảo tính nghiêm minh của 

pháp luật, cải tạo, giáo dục bị cáo cũng như răn đe, phòng ngừa chung. 

Sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng Điều 54 của Bộ luật 

Hình sự để tuyên phạt bị cáo 03 năm tù là mức hình phạt gần khởi điểm của 

khung hình phạt liền kề thấp hơn khung hình phạt mà bị cáo đang bị truy tố, xét 

xử. Mức hình phạt này là phù hợp với tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm 

tội của bị cáo gây ra, đồng thời đã thể hiện sự cân nhắc, chiếu cố đối với bị cáo 

cũng như đảm bảo đường lối xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội theo quy định của 

Bộ luật Hình sự đối với Phan Phước K. 

[2.4]. Tại cấp phúc thẩm, người đại diện hợp pháp của bị cáo kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt, cho bị cáo được hưởng án treo và cung cấp tài liệu thể hiện bà nội 

bị cáo là bà Lê Thị B được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến. Đây 

là tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, Hội 

đồng xét xử áp dụng để chấp nhận một phần kháng cáo của người đại diện hợp 

pháp của bị cáo, giảm cho bị cáo một phần hình phạt nhưng không cho hưởng án 

treo như đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên toà. 

[3]. Về án phí hình sự phúc thẩm: do kháng cáo được chấp nhận nên ông Phan 

Đình C không phải chịu. 

[4]. Các phần quyết định khác còn lại của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, 

không bị kháng nghị, Hội đồng xét xử không xem xét. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng 

hình sự; 

Chấp nhận một phần kháng cáo của người đại diện hợp pháp của bị cáo Phan 

Phước K là ông Phan Đình C. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 77/2024/HS-ST 

ngày 11/9/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị về phần hình phạt đối với bị 

cáo Phan Phước K. 

2. Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

90; Điều 91; khoản 1 Điều 101 của Bộ luật Hình sự; 

Xử phạt: bị cáo Phan Phước K 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Cố ý gây 

thương tích”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

3. Về án phí: căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; áp dụng điểm h 

khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2012 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm án phí, lệ phí Tòa án. 

Ông Phan Đình C không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao - Vụ GĐKT I; 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng;  

- TAND tỉnh Quảng Trị;  

- VKSND tỉnh Quảng Trị;  

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị;  

- Cơ quan CSĐT, Phòng HSNV-CA  

tỉnh Quảng Trị;  

- Cơ quan CSTHAHS-CA tỉnh Quảng Trị; 

- Trại tạm giam công an tỉnh Quảng Trị; 

- Bị cáo (qua Trại tạm giam); 

- Lưu: HSVA; P.HCTP; LT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Đã ký 

 

 

     Trần Đức Kiên 
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